PHIẾU BÀI TẬP KHỐI 7 (Từ 02/3 đến 09/3)

MÔN TOÁN

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 5 – TOÁN 7

(Tứ ngày 2/3/2020 – 8/3/2020)

Bài 1. Trong một kỳ thi học sinh giỏi lớp 7, điểm số được ghi như sau: (thang điểm 100) 

	17
	40
	33
	97
	73
	89
	45
	44
	43
	73

	58
	60
	10
	99
	56
	96
	45
	56
	10
	60

	39
	89
	56
	68
	55
	88
	75
	59
	37
	10

	43
	96
	25
	56
	31
	49
	88
	23
	39
	34

	38
	66
	96
	10
	37
	49
	56
	56
	56
	55


a/ Hãy cho biết điểm cao nhất, điểm thấp nhất. 

b/ Số học sinh đạt từ 80 trở lên. 

c/ Số học sinh khoảng 65 đến 80 điểm 

d/ Các học sinh đạt từ 88 điểm trở lên được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi. Có bao nhiêu bạn được cấp học bổng trong đợt này. 

e/ Lập bảng tần số. 

f/ Tính điểm trung bình. 

g/ Tìm Mốt.

Bài 2. Số học sinh nữ của 1 trường được ghi lại như sau:

	20
	20
	21
	20
	19

	20
	20
	23
	21
	20

	23
	22
	19
	22
	22

	21
	a
	b
	c
	23


Hãy nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu, tìm tần số của từng giá trị đó, cho biết a,b,c là ba số tự nhiên chẵn liên tiếp tăng dần và a + b + c = 66

Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A (AB > AC). Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA 

a) Cho AB= 8cm, BC= 10cm. Tính AC? 

b) Chứng minh (AMB = ( DMC, từ đó suy ra CD ( AC 

c) Vẽ AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của HA lấy E sao cho HE = HA. Chứng minh: (ACE cân .

d) Chứng minh BD = CE.

Bài 4. Cho (ABC vuông tại A có AB=3cm, AC= 4cm, phân giác BD. Lấy điểm E( sao cho BE = BA. Trên tia đối của tia AB lấy điểm F sao cho AF=EC. 

a) Tính BC? 

b) Chứng minh (ABD = (EBD. 

c) Chứng minh DF = DC

d) Chứng minh E, D, F thẳng hàng.

Bài 5. Cho tam giác cân ABC (AB = AC). Trên tia đối của các tia BA và CA lấy hai điểm D và E sao cho BD = CE 

a) Chứng minh DE // BC. 

b) Từ D kẻ DM vuông góc với BC , từ E kẻ EN vuông góc với BC .Chứng minh DM = EN 

c) Chứng minh tam giác AMN là tam giác cân .
MÔN NGỮ VĂN

ĐỀ 1:

Phần I: Đọc – hiểu 
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

 

“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.”
                                                                                   (Ngữ văn 7- tập 2)

Câu 1: Đoạn văn trích trong văn bản nào? Văn bản ấy trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? 

Câu 2: Cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản em vừa tìm được.
Câu 3: Xác định luận điểm của đoạn văn trên.

Câu 4: Biện pháp điệp cấu trúc trong câu: “Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” có tác dụng như thế nào?
Câu 5: Với hai cụm từ “lướt qua”.. “nhấn chìm”, tác giả đã khẳng định điều gì về lòng yêu nước?

Phần II: Tập làm văn 

   Hãy viết một đoạn văn (khoảng 12 câu) trình bày suy nghĩ của em về lòng yêu nước.
ĐỀ 2

Phần I: Đọc – hiểu 
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

 
Bác Hồ sống đời sống giản dị, thanh bạch như vậy, bởi vì Người sống sôi nổi, phong phú đời sống và cuộc đấu tranh gian khổ và ác liệt của quần chúng nhân dân. Đời sống vật chất giản dị càng hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất. Đó là đời sống thực sự văn minh mà Bác Hồ nêu gương sáng trong thế giới ngày nay”                                     

                                                                           (Ngữ văn 7- tập 2)                                                                                       

Câu 1: Đoạn văn trích trong văn bản nào? Văn bản đó thuộc tác phẩm nào? Nêu hoàn cảnh sáng tác. 

Câu 2: Cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản em vừa tìm được? 

Câu 3: Trong đoạn văn trên, tác giả đã dùng những phép lập luận chủ yếu nào để người đọc hiểu sâu sắc hơn về đức tính giản dị của Bác?

Câu 4: Qua đoạn văn, em học tập được từ Bác đức tính tốt đẹp nào?

Phần II: Tập làm văn 

 Một nhà văn có nói:“Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy viết đoạn văn khoảng 12 câu, trình bày suy nghĩ của em về câu nói trên.

MÔN TIẾNG ANH
I. Aims: 

To review Unit 7, Unit 8 and practice.

II. Language and skills focus:

1. Reading and writing skill.

2. used to, although, in spite of 
III. Practice:

Exercise 1. Read the following passage, and then answer the questions (đọc đoạn hội thoại dưới đây và trả lời câu hỏi)

Susan: Sorry, guys, the Batman film's sold out. Which film will we see instead?

Linda: How about this? It's called Girl of my Dreams. It's about a young man who dream about a perfect girl. The next day he went to the bookshop where he met a girl called Nina.

Nick: That's a love story. No, thank you!

Paul: What about Journey into Space? It's about some spacemen who go to Mars.

Linda: Mm. It doesn't sound very exciting. Is there anything else on?

Susan: How about The Pyramid? It's a horror about a monster in an Egyptian pyramid which comes alive.

Paul: OK, that's better. Shall I get the tickets?

Susan: Yes, but let's hurry. It's half pass five. The next performance starts in five minutes.

	1.
	Which film do they want to see at first?



	2.
	Why can't they see it?



	3.
	Which films do Linda, Paul, and Susan suggest that they see?



	4.
	What types of film are they?

	5.
	Which film do they agree to see?




Exercise 2: Complete each of the following sentences with the words or phrases given (viết thành câu hoàn chỉnh, dùng các từ gợi ý dưới đây)

	1.
	It/ 250 km/ Ho Chi Minh City/ Da Nang.

	
	

	2.
	He/ used/ good/ student/ but/ now/ he/ bad.

	
	

	3.
	How/ far/ it/ Ha Noi/ Hue?

	
	

	4.
	Lana/ use to/ school/ by bike/ but/ now/ walks.

	
	

	5.
	My hometown/ used to/ a small village.

	
	
[image: image1]



Exercise 3: Identify the mistake in each sentence and correct it (tìm lỗi sai và sửa lỗi cho đúng)

	1.
	I rarely see a film in spite of there are many films that are worth seeing.

     A
         B                          C
                  D

_________________________________________________________



	2.
	John didn’t went to work because he was seriously ill.

           A
 B
      C
              D

_________________________________________________________



	3.
	Although our grandfather is old but he can do the heavy job.

A
    B         C
          D

__________________________________________________________


MÔN VẬT LÝ

I.Trắc nghiệm

Câu 1:.Âm phát ra càng cao khi :

   A. Độ to của âm càng lớn.       

   B. Thời gian để thực hiện một dao động càng lớn

   C. Tần số dao động càng lớn.  

   D. Vận tốc truyền âm càng lớn

Câu 2.Ta có thể nghe thấy tiếng vang khi:

   A. Âm phản xạ đến tai ta trước âm phát ra

   B. Âm phát ra và âm phản xạ đến tai ta cùng một lúc

   C. Âm phát ra đến tai ta trước âm phản xạ

   D. Âm phản xạ gặp vật cản

 Câu 3:Vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt:
   A. Phẳng và sáng.                             B. Nhẵn và cứng.   

   C.Gồ ghề và mềm.                            D. Mấp mô và cứng

Câu 4:Trường  hợp nào dưới đây không gây ô nhiễm tiếng ồn ?
    A. Tiếng lợn kêu vào sáng sớm hàng ngày tại lò giết lợn

    B. Loa phóng thanh xã hướng thẳng vào đầu nhà

    C. Tiếng sét đánh

    D. Tiếng hát Karaôkê kéo dài suốt ngày

Câu 5: Một dây đàn dao động trong 2 giây thực hiện được 1000 dao động thì tần số dao động của dây đàn là:

	A. 1000Hz
	B.500Hz
	D.250Hz
	D.200Hz


 Câu 6:Âm phát ra cao hơn khi nào
	A.Khi tần số dao động lớn hơn

C. Khi tần số dao động nhỏ hơn
	B. Khi tần số dao động không thay đổi

D. Không cần điều kiện nào


 Câu 7:Âm phát ra nhỏ hơn khi nào?

	A. Khi biên độ dao động lớn hơn

C. Khi tần số dao động lớn hơn
	B. Khi biên độ dao động nhỏ hơn

D. Khi tần số dao động nhỏ hơn


Câu 8: Sắp xếp nào đúng về khả năng truyền âm của các môi trường theo thứ tự tăng dần .

  A. Rắn, lỏng ,khí                                                 B. Rắn,khí, lỏng 

  C. Khí ,lỏng , rắn                                                 D. Lỏng ,khí ,rắn .

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng nhất .Để làm giảm ô nhiễm tiếng ồn, ta sẽ 

A. Ngăn chặn đường truyền âm           

B. Dùng vật hấp thụ âm .

C. Dùng vật phản xạ âm để hướng âm theo đường khác 

D. Cả ba cách trên đều được

Câu 10. Trong các bề mặt dưới đây, bề mặt của vật phản xạ âm tốt nhất là:

	 A. Bề mặt của một tấm vải
	B. Bề mặt của một tấm kính

	 C. Bề mặt gồ ghề của một tấm gỗ mềm
	D. Bề mặt của một miếng xốp.


 Câu 11. Âm phát ra càng thấp khi
	 A. tần số dao động càng nhỏ.
	B. vận tốc truyền âm càng nhỏ.

	 C. biên độ dao động càng nhỏ.
	D. quãng đường truyền âm càng nhỏ.


Câu 12. Vật liệu nào dưới đây thường không được dùng làm vật ngăn cách âm giữa các phòng?

	 A. Tường bê tông.


	B. Cửa kính hai lớp.

	 C. Tấm vải nhung.

	D. Cửa gỗ.


Câu 13. Âm thanh gây ô nhiễm tiếng ồn là 

	 A. tiếng tập hát trong khu nhà ở giữa buổi trưa.

	 B. tiếng loa phóng thanh ở đầu xóm.

	 C. tiếng kẻng báo thức hết giờ nghỉ trưa.

	 D. tiếng chim hót cạnh nhà ở giữa buổi trưa.


Câu 14. Đơn vị đo tần số là?

	A. m/s
	C. Hz(héc)

	B. dB(đề xi ben)
	D. S(giây)


Câu 15. Âm thanh có thể truyền được trong tất cả các môi  trường?
	A. Chất khí, chất lỏng, chất rắn
	C. Chất rắn, chân không, chất khí

	B. Chất khí, chất lỏng, chân không
	D. Chất khí, chất lỏng, chân không


Câu 16. Dùng dùi gõ mạnh vào mặt trống để phát ra âm thanh, khi đó:
A. Dùi trống dao động.


B. Mặt trống dao động.

C. Cái trống dao động.


D. Thành trống dao động.

Câu 17. Ta nghe được tiếng vang khi:

A.  Âm phản xạ đến tai ta chậm hơn âm trực tiếp một khoảng thời gian ít nhất  là 1/15 giây.

B. Âm phản xạ đến tai ta chậm hơn âm trực tiếp một khoảng thời gian ít nhất  là 15 giây.

C. Âm phản xạ đến tai ta nhanh hơn âm trực tiếp một khoảng thời gian ít nhất  là 1/15 giây.

D. Âm phản xạ đến tai ta nhanh hơn âm trực tiếp một khoảng thời gian ít nhất  là 15 giây.

Câu 18: Tần số dao động càng lớn thì?
	A. Âm phát ra càng nhỏ
	C. Âm nghe càng rõ

	B. Âm nghe càng vang xa
	D. Âm phát ra càng cao


Câu 19: Vật nào dưới dây là vật phản xạ âm tốt

A. Mảnh xốp
B. Mảnh kính    C. Tường phủ dạ, nhung   D. Vải bông.

Câu 20: Đặc điểm chung nhất của các nguồn âm là:

A. Đều cứng
    B. Đều hấp thụ âm tốt
  C. Đều dao động     D. Đều phản xạ âm tốt

Câu 21: Khi ta đang nghe đài thì:

A.   màng loa của đài bị nén                   B.   màng loa của đài bị bẹp

C.  màng loa của đài dao động               D.  màng loa của đài bị căng ra

Câu 22:  Tai ta nghe được âm to nhất khi:

A.  Âm phát ra đến tai trước âm phản xạ        

B. Âm phát ra đến tai cùng một lúc với âm phản xạ

C.  Âm phát ra đến tai sau âm phản xạ     

D. Tiếng vang đến tai sau âm phản xạ                    

Câu 23: Cửa phòng làm bằng kính có thể giảm được ô nhiễm tiếng ồn vì cửa kính có tác dụng nào sau đây:

A.Tác động vào nguồn âm                         B.Ngăn chặn đường truyền âm

C.Phân tán đường truyền âm                     D.Hấp thụ âm 

Câu 24. Âm được tạo ra nhờ :

A. Nhiệt  
B. Điện 

C. Ánh sáng 

D. Dao động 

Câu 25. Tần số dao động của vật lớn thì :

A. Vật phát ra âm cao .


C. Vật phát ra âm to .

B. Vật phát ra âm thấp .


D. Vật phát ra âm nhỏ .

II. Tự luận

Câu 1: Giải thích tại sao ta nhìn thấy bóng của cái cây trên mặt hồ nước phẳng lại lộn ngược so với cây ? 
Câu 2:

a) Tiếng vang là gì ?

b) Nếu em hát ở trong phòng rộng và trong phòng hẹp thì nơi nào sẽ nghe rõ hơn? Giải thích tại sao ?

Câu 3: Một công trường xây dựng nằm ở giữa khu dân cư mà em đang sống. Hãy đề ra các  biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn do công trường gây nên. 

  Câu 4:Một người đứng cách một vách đá  10m và la to. Hỏi người đó có thể nghe được tiếng vang của âm không? Tại sao? Cho vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s

Câu 5: Âm truyền được trong những môi trường nào, không truyền được trong môi trường nào. So sánh vận tốc truyền âm trong các môi trường?
